
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 PHÒNG ĐÀO TẠO

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

AMK02,03-

K14

Sáng

Chiều

AQT02-K14

Sáng

Chiều

ALG02-K14

Sáng

Chiều

Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Chiều

ANH02-K14

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP K14

(Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 11/02/2023)

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

BD&SC HT 

lái ô tô
Tiết 1-5

BD&SC HT 

phanh ô tô
Tiết 1-5

BD&SC HT 

phanh ô tô
Tiết 1-5

Thực hành 

Hàn
Tiết 1-5

Thầy Tùng PTH01 Thầy Quyết PTH01 Thầy Quyết PTH01 Thầy Thắng PTH hàn

BD&SC HT 

lái ô tô
6-10

BD&SC HT  

điện thân xe ô 

tô

6-10
Thực hành 

Hàn 
6-10

BD&SC HT 

điều hòa 

không khí 

trên ô tô

6-10
BD&SC HT 

lái ô tô
6-10

Thầy Tùng PTH 02 Thầy Dũng PTH 02 Thầy Thắng PTH hàn Thầy Chất PTH 02 Thầy Tùng PTH 02

Thực hành 

hàn
1-5

BD&SC HT 

phun xăng 

điện tử (EFI)

1-5
BD&SC HT  

thân xe ô tô 
1-5

BD&SC 

HTđiều hòa 

không khí 

trên ô tô

1-5

Thầy Thắng PTH hàn Thầy Thi PTH 01 Thầy Dũng PTH 01 Thầy Chất PTH 01

BD&SC HT 

truyền lực và 

hệ thống di 

chuyển ô tô

Tiết 6-10

BD&SC HT  

điều hòa 

không khí 

trên ôtô

Tiết 6-10

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

díesel

Tiết 6-10

BD&SC HT 

điện động 

cơ ô tô

Tiết 6-10

Thầy Chinh PTH 01 Thầy Thi PTH 01 Thầy Hải PTH 01 Thầy Chất PTH 01

BD&SC HT 

truyền động 

và hệ thống 

di chuyển ô 

tô 

Tiết 6-10 Tin học Tiết 6-10

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diesel

Tiết 6-10

BD&SC HT 

truyền động 

và HT di 

chuyển trên 

ô tô

Tiết 6-10

Thầy Tùng PTH 03 Pmáy nhà D Thầy Chất PTH 03 Thầy Tùng PTH 03

Chiều

AOT02-K14, 

AOT04-K14, 

ZOT02-K14

Sáng

Chiều

K14-CNOT-

CĐ9P

Sáng

AOT06-K14, 

AOT02-

K14LT, 

AOT02-

K14N2

Sáng

Chiều

OT02-K14,  

OT03-K14,  

OT04-K14

Sáng

Chiều

AOT03-K14, 

AOT05-K14, 

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập 

DN
Thực tập DN Thực tập DN Thực tập DN

Thực tập 

DN

Thực tập 

DN
Thực tập DN Thực tập DN Thực tập DN

Thực tập 

DN

Thực tập 

DN
Thực tập DN Thực tập DN Thực tập DN

Thực tập 

DN

Thực tập 

DN
Thực tập DN Thực tập DN Thực tập DN

Thực tập 

DN

Thực tập 

DN
Thực tập DN Thực tập DN Thực tập DN

Thực tập 

DN

ĐH02-K14

Chiều

AĐH02-K14

Sáng

Chiều

Chiều

ATT02+ 

ATT03 K14

Sáng

Chiều

TT02-K14

Sáng

Chiều

ATT04 + 

ATT05 -K14

Sáng
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập 

DN
Thực tập DN Thực tập DN Thực tập DN

Thực tập 

DN

TKĐH với 

Illustrator
6-10

TKĐH với 

Illustrator
6-10

TKĐH với 

Illustrator
6-10

Thầy Nghi
Pmáy nhà 

D
Thầy Nghi

Pmáy nhà 

D
Thầy Nghi Pmáy nhà D

Học văn 

hóa
Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Chế bản 

điện tử 
6-10

TKQC bằng 

phần mềm 

CorelDraw

6-10
Chế bản 

điện tử 
6-10 Pháp luật 13h30

Kỹ thuật 

nhiếp ảnh
13h00

Thầy Kiên 303B Cô Trang 303B Thầy Kiên 303B Cô tú anh 205B Thầy Thành 203B

Học văn 

hóa
Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Lập trình 

quản lý

13h30-

16h30
Pháp luật 13h30

Lập trình 

quản lý
13h30-16h30

Thầy Trường 302B Cô tú anh 205B
Thầy 

Trường
302B

AĐH02-K14 

CĐ9P

Sáng

Chiều

ATT02-K14 

CĐ9P

Sáng

Chiều

AĐH03-K14

Sáng

Chiều

ĐH02 K14 

CĐ9P

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Học văn 

hóa
Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Nghỉ Tết

TH Máy điện, 

Khí cụ điện 
8h00'

TH Máy 

điện, Khí cụ 

điện 

8h00'

T. Lê Dũng
PTH điện 

nhà A
T. Lê Dũng

PTH điện 

nhà A

Khí nén và 

ĐK điện khí 

nén

6-10
TH Máy điện, 

Khí cụ điện 
6-9

TH Máy 

điện, Khí cụ 

điện 

6-9
Lập trình 

PLC
6-10

Thầy Thái 301D T. Lê Dũng
PTH điện 

nhà A 
T. Lê Dũng

PTH điện 

nhà A 
Thầy Hoàng 301D

Hệ thống 

máy lạnh 

dân dụng

8h00'

Hệ thống 

máy lạnh 

dân dụng

8h00'

Cô Mai
PTH điện 

lạnh nhà E
Cô Mai 301D

Hệ thống máy 

lạnh dân 

dụng

6-10

Hệ thống 

máy lạnh 

dân dụng

6-10

Hệ thống 

máy lạnh 

dân dụng

6-10

Hệ thống 

máy lạnh 

dân dụng

6-10

Cô Mai
PTH điện 

lạnh nhà E
Cô Mai

PTH điện 

lạnh nhà E
Cô Mai

PTH điện 

lạnh nhà E
Cô Mai

PTH điện 

lạnh nhà E

Thực tập 

nghề nghiệp

Thực tập 

nghề nghiệp

Thực tập 

nghề nghiệp

Thực tập 

nghề nghiệp

Thực tập 

nghề nghiệp

Thực tập 

nghề nghiệp

ĐL02-K14

Sáng

Chiều

AĐT02-K14, 

AĐT03-K14

Sáng

Chiều

TT02-K14 

CĐ9P

Sáng

Chiều

ĐT02-K14, 

ĐCN02-K14

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập 

nghề nghiệp

Thực tập 

nghề nghiệp

Thực tập 

nghề nghiệp

Thực tập 

nghề nghiệp

Thực tập 

nghề nghiệp

Thực tập 

nghề nghiệp

Thực tập 

nghề nghiệp

Thực tập 

nghề nghiệp

Thực tập 

nghề nghiệp

Thực tập 

nghề nghiệp

Thực tập 

nghề nghiệp

Thực tập 

nghề nghiệp

Thực tập 

nghề nghiệp

Thực tập 

nghề nghiệp

Thực tập 

nghề nghiệp

Thực tập 

nghề nghiệp

Thực tập 

nghề nghiệp

Thực tập 

nghề nghiệp

Nghỉ

AĐL02, 

AĐL03-K14

Sáng

Chiều

CB-K14

Sáng

Chiều

AĐCN02-K14

Sáng

Chiều

ATĐ02-K14

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nghỉ

TH nghiệp vụ 

hướng dẫn 1
7h30 

Giáo dục thể 

chất 
8h

C.Hiền Thanh 204C T. Kiên Sân cs1 

Nghiệp vụ lữ 

hành 
13h

C. Ngọc Anh 204C

TH Nghiệp 

vụ lễ tân   
7h30 Kinh tế học 7h30 

Giáo dục thể 

chất 
8h

Tổ chức sự 

kiện 
7h30 

TH Nghiệp 

vụ lễ tân   
7h30 

C. Hiền 202C C. Nhung 202C T. Kiên Sân cs1 C.Ngọc Anh 202C C. Hiền 202C

   

Học văn 

hóa
Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Thực hành 

chế biến Á
13h30

Tiếng anh 

chuyên ngành 
13h30 

Thực hành 

chế biến Á
13h30

Tiếng anh 

CN
13h30 

Thực hành 

chế biến Á
13h30

T. Trung PTH- CS1 C. Thắm 303D T. Trung PTH- CS1 C. Thắm 303D T. Trung PTH- CS1

Học văn 

hóa
Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Pháp luật 13h30 

C Tú Anh 205B

ACB (K14 

CĐ9P)

Sáng

Chiều

AKS-K14

Sáng

Chiều

CB01 (K14 

CĐ9P)

Sáng

Chiều

ACB-K14

Sáng

Chiều

AHD-K14

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Pháp luật 13h30 

C Tú Anh 205B

Tiếng anh CN 13h30
Tiếng anh 

CN
13h30

Cô Thắm 303D Cô Thắm 303D

Tiếng anh 

thư tín 

thương mại

2-5

Tiếng anh 

khách sạn-

nhà hàng

2-5
Thực hành 

dịch 2
2-4

Thực hành 

dịch 1
2-5

Cô Liễu 301B Cô Thắng 301B 301B Cô Linh 301B

GDTC 7-10

Thầy Kiên Sân cs1 

Ngữ pháp 

TH 4
8h20

Viết tiếng hàn 

4
8h20

Đọc tiếng 

hàn 4
8h20

Nghe tiếng 

Hàn 4
8h20

Cô Thảo 202B Cô Thư 202B Cô Thúy 202B Cô Thúy 202B

Giáo dục thể 

chất
13h30

Thầy Kiên Cơ sở 1

Ngữ pháp 

TH 4
8h20

Viết tiếng hàn 

4
8h20

Đọc tiếng 

hàn 4
8h20

Nghe tiếng 

Hàn 4
8h20

Cô Thảo 202B Cô Thư 202B Cô Thúy 202B Cô Thúy 202B

Giáo dục thể 

chất
13h30

Thầy Kiên Cơ sở 1

ATH02-K14

Sáng

Chiều

ATH03-K14

Sáng

Chiều

Chiều

ATA01-K14

Sáng

Chiều

 KS (K14 

CĐ9P)

Sáng
Học văn 

hóa
Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Chiều

AKS (K14 

CĐ9P)

Sáng
Học văn 

hóa
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Kỹ năng 

Nghe-Đọc 4
1-4

Cô Mai 104C

Ngữ Pháp 

tiếng Trung 

4 

6-9

Kỹ năng viết 

4, Văn hóa 

Trung Hoa

6-9

Ngữ Pháp 

tiếng Trung 

4

6-9
Kỹ năng nói 

4
6-9

Cô Nguyệt 105C Cô Hà 105C Cô Nguyệt 105C Thầy Trương 105C

Kỹ năng 

viết 4, Văn 

hóa Trung 

Hoa

1-4 
Kỹ năng Nghe-

Đọc 4
1-4 

Kỹ năng viết 

4,Văn hóa 

Trung Hoa

1-4 

Ngữ Pháp 

tiếng Trung 

4 

2-5
Kỹ năng nói 

4
2-5

Cô Hà 105C Cô Mai 105C Cô Hà 105C Cô Nguyệt 105C T.Trương 105C

Kỹ năng Nghe 

- nói -đọc - 

viết 3

13h15-

16h45

Ngữ pháp 

tiếng Nhật 3

13h15-

16h45

Kỹ năng 

Nghe - nói -

đọc - viết 3

13h15-16h45

Cô H.Gai 102B Cô H.Gai 102B Cô H.Gai 102B

Hệ thống 

thích nghi 

công trình

6-10
Hóa học ứng 

dụng
6-10

Hóa học ứng 

dụng
6-10

Hệ thống 

thích nghi 

công trình

6-10

Thầy Sơn 203B Cô Xuân 203B Cô Xuân 203B Thầy Sơn 204B

BD&SC HT 

lái ô tô
6-10

BD&SC HT 

lái ô tô
6-10

BD&SC HT 

lái ô tô
6-10

BD&SC HT 

lái ô tô
6-10

BD&SC HT 

lái ô tô
6-10

Thầy Tùng
103D 

(NNV)
Thầy Tùng 103D (NNV) Thầy Tùng

103D 

(NNV)
Thầy Tùng

103D 

(NNV)
Thầy Tùng 103D (NNV)

BOT01-K14 

(NNV)

Sáng

Chiều

ETN02-K14

Sáng

Tối

ACNKT01A + 

ACNXD01A 

(K14)

Sáng

Chiều

ATQ02,03,04-

K14

Sáng

Chiều

ATQ02-K14 

(ca sáng)     

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TK thương 

hiệu và 

marketing

1-5

TK thương 

hiệu và 

marketing

1-5

Hiệu ứng kỹ 

xảo với 

Adobe AE

1-5

Hiệu ứng kỹ 

xảo với 

Adobe AE

1-5

Hiệu ứng kỹ 

xảo với 

Adobe AE

1-5

Cô Ngọc
301D 

(NNV)
Cô Ngọc 301D (NNV) Thầy Hoạt

301D 

(NNV)
Thầy Hoạt

301D 

(NNV)
Thầy Hoạt 301D (NNV)

Dược lý 1-5
Dược học cổ 

truyền
1-5 Dược liệu 1-5 Dược lý 1-5

Dược học cổ 

truyền
1-5

HT5 (bv 

thanh nhàn)

HT5 (bv 

thanh nhàn)

HT5 (bv 

thanh nhàn)

HT5 (bv 

thanh nhàn)

HT5 (bv 

thanh nhàn)

BD01,02-K14 

AD01,02-K14 

(NVT)

Sáng

Chiều

BĐH01-K14 

(NNV)

Sáng

Chiều
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